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1 5 A1 3675392584 Nguyễn Gia Hân 13/01/2020 Nữ Kinh H

2 5 A1 3791154353 Nguyễn Minh Khôi 25/12/2020 Nam Kinh H

3 5 A1 3675392590 Nguyễn Bùi Tuấn Việt 15/01/2020 Nam Kinh H

4 5 A1 3675392592 Bùi Gia Bảo 22/09/2020 Nam Kinh H

5 5 A1 3791154511 Nguyễn Đinh Hoàng Minh 15/11/2020 Nam Kinh H

6 5 A1 3675392580 Nguyễn Trung Quân 18/11/2020 Nam Kinh H

7 5 A1 3791154424 Phạm Trọng Khang 18/11/2020 Nam Kinh H

8 5 A1 3687258663 Nguyễn Thu Thảo 27/12/2020 Nữ Kinh H

9 5 A1 3681226159 Phùng Bảo Diệp 21/04/2020 Nữ Kinh H

10 5 A1 3675392603 Phùng Minh Tâm 22/02/2020 Nữ Kinh H

11 5 A1 3687258692 Phùng Như Ý 03/12/2020 Nữ Kinh H

12 5 A1 3675392566 Vũ Quý Hùng 16/07/2020 Nam Kinh H

13 5 A1 3675392601 Trần Khánh Vy 20/08/2020 Nữ Kinh H

14 5 A1 3791154348 Phạm Tiến Vượng 03/05/2020 Nam Kinh H

15 5 A1 3675392565 Nguyễn Minh An 14/09/2020 Nam Kinh H

16 5 A1 3687258661 Nguyễn Minh Chí 30/11/2020 Nam Kinh H

17 5 A1 3675392561 Nguyễn Hương Giang 15/04/2020 Nữ Kinh H

18 5 A1 3687258670 Phạm Thị Khánh An 18/06/2020 Nữ Kinh H

19 5 A1 3675392573 Nguyễn Bảo Nhi 18/01/2020 Nữ Kinh H

20 5 A1 3791154660 Nguyễn Thị Hoài An 12/02/2020 Nữ Kinh H

21 5 A1 3675392564 Hoàng Văn Long 15/02/2020 Nam Kinh H

22 5 A1 3791154521 Vũ Quý Vượng 16/07/2020 Nam Kinh H

23 5 A1 3675392593 Nguyễn Vũ Gia Khánh 05/08/2020 Nam Kinh H

24 5 A1 3687258678 Phạm Ngọc Quyên 12/05/2020 Nữ Kinh H

25 5 A1 3675392595 Phạm Lê Hạo Hiên 09/12/2020 Nam Kinh H

26 5 A1 3687258710 Hoàng Bảo Anh 26/09/2020 Nữ Kinh H

27 5 A1 3687258649 Trần Gia Hân 31/08/2020 Nữ Kinh H

28 5 A1 3687258598 Nguyễn Hà Phương 04/01/2020 Nữ Kinh H

29 5 A1 3687258662 Dương Quang Minh 18/10/2020 Nam Kinh H

30 5 A1 3791154643 Nguyễn Hồng Diễm 24/02/2020 Nữ Kinh H

31 5 B1 3687258610 Trần Xuân Phúc 10/12/2020 Nam Kinh H

32 5 B1 3681226187 Dương Minh Anh 11/07/2020 Nam Kinh H

33 5 B1 3687258621 Phạm Văn Toàn 03/06/2020 Nam Kinh H

34 5 B1 3687258673 Nguyễn Ngọc Diệp 30/08/2020 Nữ Kinh H

35 5 B1 3681226147 Trần Minh Tiến 01/11/2020 Nam Kinh H

36 5 B1 3687258632 Hoàng Anh Thư 16/04/2020 Nữ Kinh H

37 5 B1 3687258627 Dương Khánh Ngân 30/05/2020 Nữ Kinh H

38 5 B1 3681226123 Phạm Minh Tâm 04/09/2020 Nữ Kinh H

39 5 B1 3681226150 Trần Đức Thiên 10/01/2020 Nam Kinh H

40 5 B1 3687258671 Nguyễn Huyền Tố Như 27/05/2020 Nữ Kinh H

41 5 B1 3687258694 Trần Bảo Yến 22/01/2020 Nữ Kinh H

42 5 B1 3687258634 Đào Minh Khiêm 10/03/2020 Nam Kinh H

UBND  XÃ MINH TÂN

TRƢỜNG MẦM NON MINH TÂN

DANH SÁCH HỌC SINH HOÀN THÀNH CHƢƠNG TRÌNH MẦM NON

NĂM HỌC: 2025 - 2026



43 5 B1 3681226108 Nguyễn Ngọc Khánh Ngân 26/11/2020 Nữ Kinh H

44 5 B1 3687258685 Phạm Hiền Vy 04/08/2020 Nữ Kinh H

45 5 B1 3675392607 Trần Phương Thảo 06/01/2020 Nữ Kinh H

46 5 B1 3791154518 Dương Bình An 15/04/2020 Nam Kinh H

47 5 B1 3681226158 Trần Diệu An 24/11/2020 Nữ Kinh H

48 5 B1 3681226169 Nguyễn Trường Quốc Bảo 12/12/2020 Nam Kinh H

49 5 B1 3687258647 Nguyễn Quang Hiếu 18/04/2020 Nam Kinh H

50 5 B1 3675392597 Phạm Xuân Bách 08/10/2020 Nam Kinh H

51 5 B1 3687258607 Nguyễn Trần Quốc Bảo 04/09/2020 Nam Kinh H

52 5 B1 3687258676 Trần Văn Tuấn Hưng 17/03/2020 Nam Kinh H

53 5 B1 3687258709 Phạm Gia Bảo 19/12/2020 Nam Kinh H

54 5 B1 3681226160 Triệu Gia Bảo 20/02/2020 Nam Kinh H

55 5 B1 3791154420 Trần Ngọc Khuê 14/10/2020 Nữ Kinh H

56 5 B1 3687258708 Bùi Ngọc Linh Chi 04/05/2020 Nữ Kinh H

57 5 B1 3687258622 Chử Cao Phong 06/11/2020 Nam Kinh H

58 5 B1 3675392613 Nguyễn Quang Minh 30/03/2020 Nam Kinh H

59 5 B1 3791154515 Nguyễn Thanh Dịu 02/01/2020 Nữ Kinh H

60 5 B1 3687258700 Nguyễn Thị Ánh Dương 26/07/2020 Nữ Kinh H

61 5 B1 3687258617 Phạm Ngọc Hà 03/07/2020 Nữ Kinh H

62 5 B1 3687258706 Trần Gia Hân 03/09/2020 Nữ Kinh H

63 5A2 3675587884 Phạm An Chi 11/10/2020 Nữ Kinh H

64 5A2 3675587856 Trần Tuệ Nhi 10/06/2020 Nữ Kinh H

65 5A2 3675587847 Lê Kim Anh 10/01/2020 Nữ Kinh H

66 5A2 3675587858 Phạm Lê Bảo Châu 21/01/2020 Nữ Kinh H

67 5A2 3675587871 Phạm Ngọc Gia Bảo 25/10/2020 Nam Kinh H

68 5A2 3675587866 Đào Tuấn Anh 18/05/2020 Nam Kinh H

69 5A2 3675587868 Phạm Ngọc Anh Đức 17/05/2020 Nam Kinh H

70 5A2 3675587761 Nguyễn Quốc Khánh 01/12/2020 Nam Kinh H

71 5A2 3675587818 Nguyễn Thị Thanh Hà 06/04/2020 Nữ Kinh H

72 5A2 3675587777 Lê Vũ Hiếu 02/11/2020 Nam Kinh H

73 5A2 3675587771 Nguyễn Minh Khang 09/01/2020 Nam Kinh H

74 5A2 3681914037 Nguyễn Thị Thùy Trang 03/04/2020 Nữ Kinh H

75 5A2 3675587740 Nguyễn Hồng Vân 06/11/2020 Nữ Kinh H

76 5A2 3675587744 Nguyễn Yến Nhi 14/04/2020 Nữ Kinh H

77 5A2 3675587739 Nguyễn Trần Bảo Anh 22/04/2020 Nữ Kinh H

78 5A2 3675587902 Nguyễn Đình Minh Đức 21/05/2020 Nam Kinh H

79 5A2 3676599151 Lê Quang Huy 21/09/2020 Nam Kinh H

80 5A2 3681914111 Nguyễn Thanh Thảo 05/03/2020 Nữ Kinh H

81 5A2 3681914145 Nguyễn An Huy 19/10/2020 Nam Kinh H

82 5A2 3675587875 Dương Ngọc Phúc 14/02/2020 Nam Kinh H

83 5A2 3681914132 Nguyễn Anh Thư 14/04/2020 Nữ Kinh H

84 5A2 3675587834 Nguyễn Trung Hiếu 03/02/2020 Nam Kinh H

85 5A2 3675587873 Đào Khánh Linh 17/07/2020 Nữ Kinh H

86 5A2 3675587854 Lê Bảo Duy 10/12/2020 Nam Kinh H

87 5A2 3675587889 Đào Tiến Dương 16/12/2020 Nam Kinh H

88 5A2 3675587825 Nguyễn Thùy Linh 27/08/2020 Nữ Kinh H

89 5A2 3675587794 Nguyễn Hải Phong 04/10/2020 Nam Kinh H

90 5A2 3675587898 Phạm Anh Quân 15/06/2020 Nam Kinh H

91 5A2 3681522785 Nguyễn Anh Dũng 30/01/2020 Nam Kinh H

92 5A2 3788920248 Lê Minh Duy 02/03/2020 Nam Kinh H

93 5A2 3792308984 Nguyễn Xuân Phúc 09/12/2020 Nam Kinh H

94 5A2 3673212791 Nguyễn Hữu Đăng Khôi 08/03/2020 Nam Kinh H

95 5B2 3681914029 Liễu Vũ Minh Quân 31/10/2020 Nam Kinh H



96 5B2 3675587800 Trần Ngọc Cương 23/03/2020 Nam Kinh H

97 5B2 3675587829 Trần Gia Huy 29/08/2020 Nam Kinh H

98 5B2 3681914183 Vũ Minh Anh 14/10/2020 Nữ Kinh H

99 5B2 3675587750 Phạm Minh Phát 27/08/2020 Nam Kinh H

100 5B2 3675587754 Trần Đăng Khoa 29/08/2020 Nam Kinh H

101 5B2 3675587837 Trần Minh Hà 27/06/2020 Nữ Kinh H

102 5B2 3675587820 Phạm Mai Anh 20/07/2020 Nữ Kinh H

103 5B2 3675587790 Phạm Việt Anh 25/01/2020 Nam Kinh H

104 5B2 3675587772 Phạm Tường Vy 27/11/2020 Nữ Kinh H

105 5B2 3675587779 Phùng Nguyên Hải Đăng 12/08/2020 Nam Kinh H

106 5B2 3675587756 Vũ Phương Thảo 07/04/2020 Nữ Kinh H

107 5B2 3675587798 Phạm Khánh Linh 27/09/2020 Nữ Kinh H

108 5B2 3675587763 Phạm Hoàng Gia Minh 02/07/2020 Nam Kinh H

109 5B2 3687813009 Ngô Hoàng Thịnh 10/08/2020 Nam Kinh H

110 5B2 3675587804 Phạm Gia Hưng 17/05/2020 Nam Kinh H

111 5B2 3675587807 Võ Minh Khang 24/06/2020 Nam Kinh H

112 5B2 3675587805 Trần Quỳnh Anh 01/11/2020 Nữ Kinh H

113 5B2 3681914136 Nguyễn Trung Kiên 26/08/2020 Nam Kinh H

114 5B2 3675587841 Trần Minh Hải 27/06/2020 Nam Kinh H

115 5B2 3681914089 Vũ Bảo An 18/12/2020 Nữ Kinh H

116 5B2 3681914049 Nguyễn Khôi Nguyên 14/12/2020 Nam Kinh H

117 5B2 3687813068 Trần Minh Khang 17/11/2020 Nam Kinh H

118 5B2 3688024647 Hoàng Tuấn Kiệt 26/07/2020 Nam Kinh H

119 5B2 3675587852 Bùi Thị Anh Thư 28/03/2020 Nữ Kinh H

120 5B2 3681914168 Nguyễn Thúy An 15/01/2020 Nữ Kinh H

121 5B2 3681914192 Nguyễn Minh Quân 15/05/2020 Nam Kinh H

122 5B2 3687813080 Nguyễn Thị Phương 10/05/2020 Nữ Kinh H

123 5B2 1579385323 Hoàng Anh Kiệt 26/07/2020 Nam Kinh H

124 5B2 3675587737 Nguyễn Hồng Nhung 07/11/2020 Nữ Kinh H

125 5B2 3788855627 Nông Hà My 28/03/2020 Nữ Kinh H

126 5B2 3681914143 Trần Gia Khánh 08/01/2020 Nam Kinh H

127 5B2 3687813102 Trần Minh Thư 22/06/2020 Nữ Kinh H

128 5C 3675587787 Ngô Bảo Long 25/01/2020 Nam Kinh H

129 5C 3675587782 Đoàn Ngọc Lan 01/05/2020 Nữ Kinh H

130 5C 3675587795 Bùi Đức Duy 03/10/2020 Nam Kinh H

131 5C 3675587791 Lê Nguyễn Hà Phương 12/02/2020 Nữ Kinh H

132 5C 3675587758 Phạm Văn Mạnh 26/04/2020 Nam Kinh H

133 5C 3681914123 Phạm Ngọc Bảo Trâm 15/08/2020 Nữ Kinh H

134 5C 3681914191 Bùi Thị Hằng Nga 01/10/2020 Nữ Kinh H

135 5C 3681914125 Phạm Tiến Đạt 05/06/2020 Nam Kinh H

136 5C 3681914186 Nguyễn Minh Đức 11/07/2020 Nam Kinh H

137 5C 3687813000 Nguyễn Minh Phương 31/12/2020 Nam Kinh H

138 5C 3668771512 Phạm Tâm An 20/06/2020 Nữ Kinh H

139 5C 3675587823 Phạm Tú Quỳnh 20/01/2020 Nữ Kinh H

140 5C 3675587745 Phạm Thanh Lam 07/12/2020 Nữ Kinh H

141 5C 3675587864 Phạm Tuấn Tú 03/10/2020 Nam Kinh H

142 5C 3675587894 Phạm Tuấn Anh 20/04/2020 Nam Kinh H

143 5C 3675587904 Phạm Thị Thảo Uyên 06/07/2020 Nữ Kinh H

144 5C 3675587896 Nguyễn Hoàng Yến 11/06/2020 Nữ Kinh H

145 5C 3675587892 Phạm Minh Hiếu 12/02/2020 Nam Kinh H

146 5C 3675587886 Phạm Thị Anh Thư 16/02/2020 Nữ Kinh H

147 5C 3675587900 Phạm Thùy Dương 09/01/2020 Nữ Kinh H

148 5C 3675587836 Phạm Thanh Trúc 05/06/2020 Nữ Kinh H



149 5C 3675587877 Phạm Anh Minh 21/02/2020 Nam Kinh H

150 5C 3681914163 Nguyễn Đức Anh 11/09/2020 Nam Kinh H

151 5C 3675587776 Phạm Gia Hưng 26/10/2020 Nam Kinh H

152 5C 3681914117 Nguyễn Minh Quân 15/07/2020 Nam Kinh H

153 5C 3681914152 Nguyễn Khánh Hân 18/08/2020 Nữ Kinh H

154 5C 3681914127 Phạm Minh Phương 01/01/2020 Nữ Kinh H

155 5C 3681914121 Phạm An Nhiên 20/06/2020 Nữ Kinh H

156 5C 3675587861 Phạm Khánh Linh 01/02/2020 Nữ Kinh H

157 5C 3675587819 Nguyễn Ngọc Đức 10/10/2020 Nam Kinh H

158 5C 3681914180 Nguyễn Khôi Nguyên 02/11/2020 Nam Kinh H

Phạm Thị Ánh Tuyết

Ngƣời lập biểu
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